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CHƯƠNG 3: PHỤ THUỘC HÀM
2. PHỦ TỐI THIỂU CỦA MỘT TẬP PHỤ THUỘC HÀM
20 câu (Dễ 4, TB 12 , Khá khó 3, Rất khó 1)
I. Dễ 
1. Phụ thuộc hàm đầy đủ là:
a. Phụ thuộc hàm mà vế trái và vế phải đều có đầy đủ thuộc tính
b. Phụ thuộc hàm mà vế trái chỉ có 1 thuộc tính
c. Phụ thuộc hàm mà vế phải chỉ có một thuộc tính
*d. Phụ thuộc hàm không có thuộc tính dư thừa ở vế trái
2. Phụ thuộc hàm dư thừa bỏ được trong tập phụ thuộc hàm F là:
*a. Phụ thuộc hàm được suy dẫn từ các phụ thuộc hàm còn lại trong F
b. Phụ thuộc hàm đầy đủ
c. Phụ thuộc hàm dư thuộc tính ở vế trái
d. Phụ thuộc hàm được suy dẫn từ các phụ thuộc hàm trong F 
3. Phụ thuộc  X  Y [image: ] F là phụ thuộc hàm dư thừa, khi và chỉ khi:
a. X  Y được suy dẫn logic từ F
*b. X  Y được suy dẫn logic từ  F  - {X  Y}
c. X  Y được suy dẫn logic từ  các phụ thuộc hàm trong F
d. X  Y không suy dẫn logic từ F
4. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E,G) và tập phụ thuộc hàm 
F = {BG → D, C → B, G → D, A → EG}. F có phụ thuộc hàm không đầy đủ là:
a. A → EG
*b. BG → D
c. G → D 
d. C → B
II. TB
1. Phụ thuộc hàm AB  C dư thừa thuộc tính A ở vế trái nếu:
a. Tồn tại phụ thuộc hàm A  B
*b. Tồn tại phụ thuộc hàm B  A
c. Tồn tại phụ thuộc hàm C  B 
d. Tồn tại phụ thuộc hàm C  A 
2. Cho tập phụ thuộc hàm F={ABE,  AGI, EG, GIH, BEI, BEG }. Phụ thuộc hàm nào sau đây là bỏ được.
   a. ABE
   b. EG
   c. GIH
   *d. BEG
  3. Cho tập phụ thuộc hàm F={ABE,  AGI, EG, GIH, BEI, BEG }. Phụ thuộc hàm nào sau đây là không là phụ thuộc hàm đầy đủ.
   a. ABE
   b. BEI
   c. GIH
   *d. BEG
4. Cho tập phụ thuộc hàm F= {X  Z,  XY WP, XY  ZW, XZ  R}.
Phụ thuộc hàm nào sau đây là phụ thuộc hàm đầy đủ
*a. XY  WP
b. XZ  R
c. XY  Z
d. XYR
5.  Cho tập phụ thuộc hàm F ={B  D, B  C, C  D}. Chọn câu trả lời đúng nhất.
*a. Phụ thuộc hàm B  D bỏ được
b. Phụ thuộc hàm B  C bỏ được
c. Phụ thuộc hàm C  D bỏ được
d. Bỏ được một trong 2 phụ thuộc hàm B  D và C  D
6. Cho tập phụ thuộc hàm F={CAD; AB}. Phủ tối thiểu của F là :
*a. F’={CAD; AB}
b. F’={AD; AB}
c. F’={CD; AB}
d. F’={ AB}
7. Cho tập phụ thuộc hàm F={SID; SDM}. Phủ tối thiểu của F là :
*a. F’={ SID; SDM }
b. F’={ SD; SM }
c. F’={ ID; DM }
d. F’={ SD; DM }
8. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E) và tập phụ thuộc hàm 
F = {A → B, A→C, C → D, AC → E, A→ D }. F có phụ thuộc hàm dư thừa và bỏ được là:
a. A → B
b. C → D
c. AC → E 
*d. A→ D
9. Cho lược đồ quan hệ Q Q(A,B,C,D,E,G} và tập phụ thuộc hàm
F={A B, A C, A D, CEG, CE D, AEC }. Chọn câu trả lời đúng: 
a. CEG không là phụ thuộc hàm đầy đủ
b. CED không là phụ thuộc hàm đầy đủ 
c. A D không là phụ thuộc hàm đầy đủ 
*d. AEC không là phụ thuộc hàm đầy đủ 
10. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E,G) và tập phụ thuộc hàm 
F = {C → B, G → D, A → G, A→E, A→D}. F có phụ thuộc hàm dư thừa, bỏ được là:
a. A → G
b. C → B
c. G → D 
*d. A→D 
11. Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm 
F={ABG, BCDE, DE, HB, AHC}. Chọn câu trả lời đúng:
a. ABG không là phụ thuộc hàm đầy đủ
b. BCDE không là phụ thuộc hàm đầy đủ
*c. AHC không là phụ thuộc hàm đầy đủ
d. DE không là phụ thuộc hàm đầy đủ
12. Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm 
F={ABG, BC, BE, BD, DE, HB}. F có phụ thuộc hàm dư thừa, bỏ được là :
a. ABG
b. DE
*c. BE
d. Cả 3 câu trên đều sai
III. Khá khó
1. Cho tập các phụ thuộc hàm F như sau. Các phụ thuộc hàm nào sau đây bỏ được:
F ={AB → C, C → B, ABD → E, G → A, A → B, B → E, D → A, D → B}. 
*a. D → B
b. A → B
c. B → E
c. AB → C
2. Cho tập phụ thuộc hàm F= {AB  C, AB  D, B  C, C  D, AEG, BCI }.Chọn câu trả lời đúng nhất. 
a. AB  C là phụ thuộc hàm đầy đủ
b. AB  D là phụ thuộc hàm đầy đủ
* c. AEG là phụ thuộc hàm đầy đủ
d. BC  I là phụ thuộc hàm đầy đủ
3. Cho tập các phụ thuộc hàm F như sau. Chọn câu trả lời đúng nhất.
F’={ A  C , C  A, BC D, AD B, CD B,  AB D}
a. Phụ thuộc hàm A C bỏ được 
b. Phụ thuộc hàm C A bỏ được
*c. Phụ thuộc hàm BC D bỏ được
d. Phụ thuộc hàm AD B và CD B đều bỏ được
IV. Khó
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm 
F = {AE → D, C → A, E → D, B → EG}. Tập phụ thuộc hàm nào sau đây là phủ tối thiểu của F ?
*a. {C → A, E → D, B → E, B → G}
b. {AE → D, C → A, B → E, B → G}
c. { C → A, B → E, B → G}
d. {AE → D, C → A, E → D, B → E, B→ G}.
3. KHÓA CỦA LĐQH
40 câu (Dễ 8, TB 24 , Khá khó 6, Rất khó 2)
I. Dễ
1. Các thuộc tính khóa là
a. Các thuộc tính không được chứa trong khóa
b. Các thuộc tính không nằm trong khóa
c. Các thuộc tính không khóa.
*d. Các thuộc tính nằm trong khóa một khóa bất kỳ
2. Tập thuộc tính nguồn là
*a. Tập các thuộc tính không nằm trong vế phải của các phụ thuộc hàm
b. Tập các thuộc tính chỉ nằm trong vế phải mà không nằm trong vế trái của các phụ thuộc hàm 
c. Tập các thuộc tính chỉ nằm trong vế trái mà không nằm trong vế phải các phụ thuộc hàm
a. Tập các thuộc tính sinh ra được các thuộc tính khác.
3. Tập thuộc tính trung gian là
a. Tập các thuộc tính vừa thuộc tập thuộc tính nguồn, vừa thuộc tập thuộc tính đích.
*b. Tập các thuộc tính không thuộc tập thuộc tính nguồn và không thuộc tập thuộc tính đích.
c. Tập các thuộc tính nằm ở cả 2 vế của mọi phụ thuộc hàm
d. Cả 2 câu b,c đều đúng
4. Cho lược đồ quan hệ Q. Siêu khóa là:
a. Tập thuộc tính nằm trong Q+
b. Tập thuộc tính chứa Q+
*c.  Tập thuộc tính có bao đóng bằng Q+
d. Tập thuộc tính không dư thừa
5. Khóa của lược đồ quan hệ là:
a. Tập thuộc tính sinh ra được tất cả các thuộc tính khác 
b. Là siêu khóa có ít thuộc tính nhất
*c. Là siêu khóa không chứa siêu khóa khác.
d. Một siêu khóa được chọn
6. Cho lược đồ quan hệ Q. Điều kiện để tập thuộc tính nguồn là khóa duy nhất của Q:
a. Tập thuộc tính nguồn bằng rỗng 
b. Tập thuộc tính đích bằng rỗng
*c. Tập thuộc tính trung gian bằng rỗng
d. TG+=Q+
7. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và F = {B → C, C → B, A → GD}. Tập thuộc tính trung gian là:
*a. {B,C}
b. {A,E}
c. {G,D}
d. {A}
8. Nếu tập thuộc tính trung gian (TG) có n phần tử thì:
a. TG có 2.n tập con
b. TG có n2 tập con
c. TG có 2n-1 tập con
*d. TG có 2n tập con
II. TB
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và F = {B → C, C → B, A → GD}. Khoá của Q là
*a. ACE
b. ABC
c. AGC
d. BDC
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F = { CAD; AB }. Q có khoá là: 
*a. AC
b. ABC
c. ABCD
e. BD
3. Cho lược đồ quan hệ Q(S,D,I,M) và tập phụ thuộc hàm F = { SID; SDM }. Q có khoá là: 
a. SID
*b. SI
c. SD
e. MD
4. Cho lựơc đồ quan hệ Q(G,M,V,N,H,P) và tập phụ thuộc hàm
F = {G → M, G → N, G → H, G → P, M → V, NHP → M}. Q có khóa là :
a. NHP
b. M
*c. G
d. PV
5. Cho lựơc đồ quan hệ Q (A,B,C,D,E,G) và tập các phụ thuộc hàm F={A BCD, CEGD}. Q có khóa là :
a. BE
b. CE
c. A
*d. AE
6. Cho lựơc đồ quan hệ Q (A,B,C,D,E) và tập các phụ thuộc hàm
F={ ACD, BEA, AC }. Q có khóa là :
a. AC
*b. BE
c. A
d. D
7. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm F={ ABCADH, ABGAEH, AEDG}. Tập thuộc tính nào sau đây là siêu khóa của Q :
a. BCDG
b. BCHG
*c. ABCG
d. ABGE
8. Cho löôïc ñoà quan hệ Q(A,B,C,D,E,H) vaø taäp phuï thuoäc haøm F={A → E; C → D; E → DH}. Q có khóa là :
*a. ABC
b. ABD
c. ABE
d. ACE	
9. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm 
F = {AE → D, C → A, E → D, B → EG}. Q có khóa là :
*a. BC
b. BD
c. CG
d. BCEA
10. Xét lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) có khóa duy nhất là A. Phụ thuộc hàm nào sau đây không tồn tại:
a. B → C
b. A → B
*c. C → A
d. A → C
11. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,S,X,Y, Z) và tập phụ thuộc hàm 
F={SABX, AXB, BYC, CZX}. Q có khóa là :
a. SXYZ
b. ASYZ
c. XYZ
*d. SYZ
12. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm 
F={A H, ABCH, BCD, GB}. Q có khóa là :
a. ABC
b. ABG
*c. AEG
d. AG
13. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G). Tập phụ thuộc hàm 
F = {ACD → EBG, CE → AD}. Tập thuộc tính nào sau đây là khóa của Q.
a. EBG
*b. CE
c. AD
d. ACE
14. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C) và tập phụ thuộc hàm F = {A → B, C → D}. Q có khóa là:
a. AD
b. BC
*c. AC
d. BD
15. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E) và tập phụ thuộc hàm 
F = {A → BC, C → D, AC → E}. Q có khóa là :
*a. A
b. C
c. AC
d. BC
16. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm:
F = {BG → D, C → B, G → D, A → EG}. Q có khóa là :
a. BG
b. CG
*c. AC
d. DE
17. Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm 
F={ABG, BCDE, DE, HB}. Q có khóa là :
a. AB
b. BD
c. DH
*d. AH
18. Cho lược đồ quan hệ Q Q(A,B,C,D,E,G} và tập phụ thuộc hàm
F={A BCD, CEGD}. Q có khóa là: 
a. A và CE
b. ACE
c. BCD và GD
*d. AE
19. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm
F = {B → C, C → B, A → GD}. Tập thuộc tính nguồn là:
a. {A}
*b. {A,E}
c. {G,D}
d. {B,C}
20. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F. Các thuộc tính nào sau đây không bao giờ xuất hiện trong khóa
a. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính nguồn. 
b. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính trung gian.
*c. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính đích.
d. Các thuộc tính không xuất hiện trong F.
21. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F. Các thuộc tính nào sau đây luôn luôn xuất hiện trong khóa:
*a. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính nguồn. 
b. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính trung gian.
c. Các thuộc tính thuộc tập thuộc tính đích.
d. Các thuộc tính xuất hiện trong F.
22. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F. Các thuộc tính nào sau đây luôn luôn xuất hiện trong khóa:
a. Các thuộc tính xuất hiện ở vế trái của các phụ thuộc hàm trong F
b. Các thuộc tính xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm trong F
c. Các thuộc tính xuất hiện ở cả 2 vế của các phụ thuộc hàm trong F
*d. Các thuộc tính không xuất hiện trong F.
23. Cho lược đồ quan hệ Q(C,T,H,R,S,G) và tập phụ thuộc hàm :
F={C -> T, HR -> C, HT -> R, CS -> G, HS -> R}. Q có khóa là:
a. HR
*b. HS
c. HT
d. CS	
24. Cho  lược đồ quan hệ Q(S,I,D,M) và tập các phụ thuộc hàm: 
F={SI  DM,  SD  M, D   M}. Q có khóa là:
a. SD
b. SM
c. S
*d. SI	
III. Khá khó
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,I) và tập phụ thuộc hàm F = {ACD → EBI, CE → AD}. Tất cả các khoá của Q là: 
a. CD và ACE
b. AC và CE
c. AD và AE
*d. ACD và CE
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) và tập phụ thuộc hàm 
F={AB→C, C→B, ABD→E, G→A}. Tất cả các khoá của Q là: 
*a. BDG và  CDG
b. ABD và ABG
c. ABE và ABD
d. BCD và ABD
4. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F = {ABC → D, D → C}. 
Tất cả các khóa của Q là:
*a. ABC và ABD
b. ABC và D
c. ABC
d. AB và D
5. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,I) và tập phụ thuộc hàm 
F = {ACD → EBI, CE → AD}. Các siêu khoá của Q là: 
a. ECI, ACD, ACE, DCE, ACDE
b. ECB, ACD, ACE, DCE, ACDE
*c. EC, ACD, ACE, DCE, ACDE
d. ABCDEI, ADE, ACE, DCE, ACDE

IV. Khó
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm 
 F ={ABC, DB, CABD}. Tất cả các khóa của Q là:
a. AB, AC, AD
*b. C, AB, AD
c. D, AC, AB
d. BD, BA, C
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm 
 F ={AB, CAD, AGEC}. Tất cả các khóa của Q là:
a. AG, CG
b. ABG, CG
c. AG, CDG
*d. HAG, HCG
1. DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ
20 câu (Dễ 4, TB 12 , Khá khó 3, Rất khó 1)
I. Dễ
1. Lược đồ quan hệ Q được gọi là dạng chuẩn 1, khi và chỉ khi:
a. Một thuộc tính có nhiều giá trị khác nhau
*b. Các thuộc tính chỉ chứa các giá trị đơn.
c. Một quan hệ có nhiều hàng
d. Một quan hệ có nhiều cột.
2. Lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt dạng chuẩn 2, khi và chỉ khi:
a. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá. 
b. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
c. Q đạt dạng chuẩn 1 và có một thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
*d. Q đạt dạng chuẩn 1 và các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
3. Lược đồ quan hệ thỏa tính chất nào sau đây thì đạt dạng chuẩn 2:
*a. Khóa chỉ có một thuộc tính
b. Chỉ có một thuộc tính không khóa.
c. Tập các thuộc tính khóa bằng rỗng.
d. Câu b và c đúng
4. Lược đồ quan hệ thỏa tính chất nào sau đây thì đạt dạng chuẩn 3:
a. Khóa chỉ có một thuộc tính
b. Tất cả các phụ thuộc hàm đều có vế trái hay vế phải chứa khóa.
*c. Tập thuộc tính không khóa bằng rỗng.
d. Câu a và b đúng
II. TB
1. Trong lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 3. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a	Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.
b	Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
c	Tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.
*d	Các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) có khóa duy nhất là AB và tập phụ thuộc hàm 
F = {AB → C, AB→D}. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
3. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,G,H) có khoá duy nhất là AB và tập phụ thuộc hàm 
F = {AB → C, AB → D, AB →GH}. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
4. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,G,H)  có khoá duy nhất là AB và tập phụ thuộc hàm
F = {AB → C, AB → D, AB → GH, H → B}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
5. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) có khóa duy nhất là BC và tập các phụ thuộc hàm 
F = {AE → D, C → A, E → D, B → EG}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
6. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) có khóa duy nhất là A và tập phụ thuộc hàm 
F = {A → BCD, C → D}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
*c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
7. Cho lược đồ quan hệ Q(X,Y,Z,T) có 2 khóa là XYZ và XYT. Tập phụ thuộc hàm
F = {XYZ → T, T → Z}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
8. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,I) có 2 khóa là ACD và CE. Tập phụ thuộc hàm 
F = {ACD → EBI, CE → AD}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
9. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F = {B → A, D → C}. 
Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
10. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E) và tập phụ thuộc hàm 
F = {A → BC, C → D, AC → E}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
*c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
11. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F = {A → BCDE}.  Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
*d. Q đạt dạng chuẩn 3
12. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm:
F = {BG → D, C → B, G → D, A → EG}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
III. Khá khó
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F = {AB → C; B → D; BC → A}. 
Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
2. Cho quan hệ Q (A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F = {AB → C, AB → D, B →DC}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
3. Cho quan hệ Q (A,B,C,D,G,H) và tập phụ thuộc hàm 
F = {AB → C, AB → D, AB → GH, G →DH}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
*c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3

IV. Khó
1. Cho lựơc đồ quan hệ Q(G,M,V,N,H,P) và tập phụ thuộc hàm
F = {G → M, G → N, G → H, G → P, M → V, NHP → M}. Chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Q không đạt dạng chuẩn
b. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 1
*c. Dạng chuẩn cao nhất của Q là dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
2. CHUẨN HÓA LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG CÁCH PHÂN RÃ
20 câu (Dễ 4, TB 12 , Khá khó 3, Rất khó 1)
I. Dễ
1. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, để phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm thi cần phải tìm:
a. Tất cả các khóa của Q
b. Phủ tối thiểu của F
c. Một khóa và phủ tối thiểu của F
*d. Tất cả các khóa và phủ tối thiểu của F
2. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Để phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm thì bước 1 cần phải:
a. Tách khỏi Q các thuộc tính không khóa
b. Tách khỏi Q các thuộc tính khóa 
c. Tách khỏi Q các thuộc tính nằm ở vế phải của các phụ thuộc hàm
*d. Tách khỏi Q các thuộc tính không nằm trong F
3. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Trong thuật toán phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm thì khi nào không thể phân rã Q được nữa:
a. Khi Q chỉ có 1 khóa duy nhất.
b. Khi có một phụ thuộc hàm trong F chứa khóa của Q ở vế trái. 
*c. Khi có một phụ thuộc hàm trong F chứa tất cả thuộc tính của Q. 
d. Khi F chỉ còn 1 phụ thuộc hàm. 
4. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Khi phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm thì kết quả phải đảm bảo:
*a. Có một lược đồ con chứa 1 khóa của Q
b. Tất cả các lược đồ con đều chứa khóa của Q
c. Tất cả các lược đồ con đều phải có phụ thuộc hàm
d. Không có lược đồ con nào chứa khóa của Q
II. TB
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E) có khóa duy nhất là A và tập phụ thuộc hàm 
F = {A → B, A→C, C → D, A → E} là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B,C,D) và Q2 (A,C,E)
b. Q1(A,B,C) và Q2 (A,C,D,E)
c. Q1(A,B,C) và Q2 (C,D)
*d. Q1(A,B,C,E), Q2 (C,D) 
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,D,C,E,G) có khóa duy nhất là AC và tập phụ thuộc hàm 
F = {C → B, G → D, A → E, A→G} là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(C,B), Q2 (G,D), Q3(A,E,G)
b. Q1(C,B), Q2 (G,D), Q3(A,C)
*c. Q1(C,B), Q2 (G,D), Q3(A,E,G), Q4 (A,C)
d. Q1(B,C,D,G), Q2 (A,C,E,G)
3. Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) có khóa AH và tập phụ thuộc hàm 
F={ABG, BC, B→D, DE, HB} là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B,G), Q2 (B,C), Q3(B,D), Q4(D,E), Q5(H,B)
b. Q1(A,B,G), Q2 (B,C,D), Q3(D,E), Q4(H,B)
c. Q1(A,B,G), Q2 (B,C,D), Q3(D,E), Q4(H,B), Q5(A,H)
d. Q1(A,B,G,H), Q2 (B,C,D), Q3(D,E), Q4(H,B)
4. Cho lược đồ quan hệ  Q(A,B,C,D,E,G} có khóa AE và tập phụ thuộc hàm
F={A B, A C, A D, CEG, CE D} là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B), Q2 (A,C), Q3(A,D), Q4(C,E,G), Q5(C,E,D)
b. Q1(A,B,C,D), Q2(C,E,D,G)
*c. Q1(A,B,C,D), Q2(C,E,D,G), Q3(A,E)
d. Q1(A,B,C,D,E), Q2(C,E,D,G)
5. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) có 2 khóa AG, CG và  tập phụ thuộc hàm 
F = { A → B, C → A, C →D, AG → E, AG → C } là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B,C,D) , Q2(A,G,E,C)
b. Q1(A,B) , Q2(A,C), Q3(C,D), Q4(A,E,G), Q5(A,C,G)
*c. Q1(A,B) , Q2(A,C,D), Q3(A,C,E,G)
d. Q1(A,B) , Q2(A,C,D), Q3(A,C,E,G), Q4(A,C,G)
6. Cho lược đồ quan hệ Q chưa đạt dạng chuẩn 3 và tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Khi phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 thì phải đảm bảo có một lược đồ con chứa khóa của Q để:
*a. Phân rã bảo toàn thông tin
b. Phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm
c. Các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3
d. Phân rã vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn phụ thuộc hàm
7. Cho lược đồ quan hệ Q chưa đạt dạng chuẩn 3 và tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Khi phân rã Q thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3, nếu có 2 lược đồ con Qi, Qj mà QiQj thì:
a. Loại bỏ cả 2 lược đồ con Qi, Qj
b. Loại bỏ lược đồ con Qi
c. Loại bỏ lược đồ con Qj
*d. Nhập 2 lược đồ con Qi và Qj
8. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,G,H) có khoá là AB và tập phụ thuộc hàm 
F = {AB ->C, AB -> G, G -> H, G -> D}. Q không đạt chuẩn 3 và được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(G,D,H) và Q2(A,B,C,G) 
b. Q1(G,D,H) và Q2(A,B,C,G) 
*c. Q1(G,D,H) và Q2(A,B,C,G) 
d. Q1(G,D,H) và Q2(A,B,C,H) 
9. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E) có khoá là BE và tập phụ thuộc hàm 
F={ AD, BEA, AC }. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,D) và Q2(A,B,E), Q3(A,C)
b. Q1(A,D) và Q2(A,B), Q3(A,E), Q4(A,C)
c. Q1(A,D) và Q2(A,B), Q3(A,E), Q4(A,C), Q5(B,E)
*d. Q1(A,D,C) và Q2(A,B,E)
10. Cho lược đồ cơ sở dữ liệu Q gồm các lược đồ con : Q1, Q2, Q3 lần lượt đạt dạng chuẩn cao nhất là dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3. Dạng chuẩn của Q là:
a. Q không đạt dạng chuẩn
*b. Q đạt dạng chuẩn 1
c. Q đạt dạng chuẩn 2
d. Q đạt dạng chuẩn 3
11. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) có khoá là BC và tập phụ thuộc hàm 
F={C → A, E → D, B → E, B → G}. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,C) và Q2(E,D), Q3(B,E), Q4(B,G)
b. Q1(A,C) và Q2(E,D), Q3(B,E), Q4(B,G), Q5(B,C)
*c. Q1(A,C) và Q2(E,D), Q3(B,E,G), Q5(B,C)
d. Q1(A,C) và Q2(E,D), Q3(B,E,G)
12. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) có khoá là ABC và tập phụ thuộc hàm 
F={E → D, B → E, B → G}. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(E,D), Q2(B,E), Q3(B,G)
b. Q1(E,D), Q2(B,E), Q3(B,G), Q4(A,B,C)
c. Q1(E,D), Q3(A,B,C,E,G)
*d. Q1(E,D), Q2(B,E,G), Q3(A,B,C)
III. Khá khó
1. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) có khoá là AB và tập phụ thuộc hàm F có phủ tối thiểu là F’ = {B→D, B→C}. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B,D) và Q2(A,B,C)
*b. Q1(B,C,D) và Q2(A,B)
c. Q1(A,B,C) và Q2(A,D)
d. Q1(A,B,D) và Q2(B,C)
2. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) có khóa BC và  tập phụ thuộc hàm 
F = { C → A, E → D, B → E, B → G } là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(C, A) , Q2(E, D), Q3(B, E), Q4(B, G)
b. Q1(C, A) , Q2(E, D), Q3(B, E), Q4(B, G),Q5(B,C)
c. Q1(C, A) , Q2(E, D), Q3(B, E, G)
*d. Q1(C, A) , Q2(E, D), Q3(B, E, G), Q4(B, C)
3. Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) có 2 khóa AG, CG và  tập phụ thuộc hàm 
F = { A → B, C → A, C →D, A → E, A → C } là tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(A,B) , Q2(A,C), Q3(C,D), Q4(A,E), Q5(A,C)
b. Q1(A,B,C,E) , Q2(A,C,D)
c. Q1(A,B,C,E) , Q2(A,C,D), Q3(A,G), Q4(C,G)
*d. Q1(A,B,C,E) , Q2(A,C,D), Q3(A,G)
IV. Khó
8. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,G) có 2 khóa BA, BD và tập các phụ thuộc hàm 
F = {D → C, D →A, B → C, A → D, C → G}. Q được phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3 như sau (phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm):
a. Q1(C,D), Q2(A,D), Q3(B,C), Q4(A,D), Q5(C,G)
b. Q1(A,C,D), Q2(B,C), Q3(A,D), Q4(C,G)
c. Q1(A,C,D), Q2(B,C), Q3(A,D), Q4(C,G), Q5(A,B)
*d. Q1(A,C,D), Q2(B,C), Q3(C,G), Q4(A,B).
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